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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
V/v tuyên bố một người là đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Út  

 Thư ký phiên họp: Bà Võ Mai Như Trang – Thư ký Tòa án nhân dân quận Phú 

Nhuận. 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận tham gia phiên họp: Bà 

Võ Nam Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 1209/2023/TLST-DS ngày 25 

tháng 12 năm 2023 về việc “Tuyên bố một người là đã chết” theo Quyết định mở phiên 

họp số 115/2024/QĐMPH-DS ngày 02 tháng 6 năm 2024, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Võ Thị Minh T1, sinh năm 1963 

Địa chỉ: 48/18 Đường C, Phường D, quận O, Tp. Hồ Chí Minh 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Võ Minh T2, sinh năm: 1962 

Địa chỉ: 48/18 Đường C, Phường D, quận O, Tp. Hồ Chí Minh 

2. Ông Võ Minh T3, sinh năm: 1959 

Địa chỉ: 63 Đường A, Phường F, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Cùng có đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn đề ngày 20/12/2023 gửi Tòa án của bà Võ Thị Minh T1 trình bày: 

Cha bà là Võ B, sinh năm 1935, tham gia cách mạng hi sinh được công nhận là 

liệt sĩ. Mẹ bà là Trần Thị S, sinh năm 1932, chết năm 2017. Cha mẹ của bà sống với 

nhau có 5 người con gồm: Võ Minh T3, Võ Minh T2, Võ Thị Minh T1, Võ Minh Z, Võ 

Minh T4. 

Ông Võ Minh Z, sinh ngày 22/12/1961 xuất cảnh sang Mỹ từ năm 2004 tới nay 

không liên lạc hay có tin tức gì còn sống hay đã chết mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi. 
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Ông Võ Minh T4, sinh ngày 01/01/1968 đi du học ở Liên Bang Nga từ năm 1997 

tới nay không liên lạc hay có tin tức gì còn sống hay đã chết mặc dù đã tìm kiếm khắp 

nơi. 

Nay, bà Thu thay mặt gia đình nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ Minh Z 

và ông Võ Minh T4 là đã chết theo quy định của pháp luật. Mục đích yêu cầu cầu nhằm 

để kê khai di sản thừa kế của cha mẹ bà để lại là căn nhà 48/18 (Trệt) Đường C, Phường 

D, quận O, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Minh T2 và ông Võ Minh T3 

trình bày: 

Ông T2 và ông T3 thống nhất với yêu cầu của bà Võ Thị Minh T1 tuyên bố ông 

Võ Minh T4 và Võ Minh Z là đã chết theo quy định của pháp luật.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng và ý kiến về việc giải quyết vụ việc như sau:  

Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc và tại phiên họp đều đã tuân thủ 

đúng trình tự, thủ tục tố tụng dân sự. Đương sự chấp hành đúng quy định của pháp luật. 

Tòa án thụ lý giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền; thẩm phán đã tiến hành thu thập 

chứng cứ đầy đủ. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc 

cho thấy đơn yêu cầu của bà Võ Thị Minh T1 về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Võ 

Minh T4 và Võ Minh Z là đã chết là có cơ sở để chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân quận Phú Nhuận nhận định: 

[1] Về tố tụng: Bà Võ Thị Minh T1 có đơn yêu cầu tuyên bố ông Võ Minh T4, 

sinh ngày 01/01/1968 và Võ Minh Z sinh này 22/12/1961, có địa chỉ cư trú cuối cùng là 

48/18 Đường C, Phường D, quận O, Tp. Hồ Chí Minh là đã chết. Đây là việc dân sự về 

“Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”, theo quy định tại khoản 4 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì yêu cầu này 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận. 

Ngày 29/5/2024, bà Võ Thị Minh T1, ông Võ Minh T2, ông Võ Minh T3 có đơn 

đề nghị giải quyết vắng mặt. Do đó, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận tiến hành phiên 

họp vắng mặt các đương sự theo quy định tại Điều 367 Bộ luật dân sự năm 2015. 

[2] Xét yêu cầu của bà Võ Thị Minh T1 về việc đề nghị tuyên bố ông Võ Minh Z 

và ông Võ Minh T4 là đã chết: Căn cứ vào xác nhận của Công an quận Phú Nhuận thì:  

Ông Võ Minh Z, sinh ngày 22/12/1961 xuất cảnh sang Mỹ từ ngày 04/02/2004 

đến ngày 18/01/2005 thì xóa khẩu. 

Ông Võ Minh T4, sinh ngày 01/01/1968 đi học ở Liên Bang Nga đến ngày 

14/4/1997 thì xóa khẩu. 

Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã tiến hành các thủ tục thông báo tìm kiếm 

ông Z và ông T4 theo luật định, tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn 04 tháng vẫn không 

có tin tức gì về ông Z và ông T4. 
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Như vậy, tính từ khi ông T4 và ông Z vắng mặt ở địa phương đến nay đã hơn 20 

năm mà không có tin tức gì, mặc dù gia đình đã thông báo tìm kiếm ông T4 và ông Z 

khắp nơi. Do vậy, có căn cứ để chấp nhận yêu cầu của bà Võ Thị Minh T1 về việc yêu 

cầu tuyên bố ông Võ Minh Z và ông Võ Minh T4 là đã chết. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 71 Bộ luật dân sự 

thì: 

Ngày 04/02/2004 được xác định là ngày biết được tin tức cuối cùng của ông Z, 

đồng thời, ngày chết của ông Z được xác định là ngày kế tiếp của ngày sau 05 năm kể 

từ ngày ông Z biệt tích, được xác định là ngày 05/02/2009. 

Ngày 14/4/1997 được xác định là ngày biết được tin tức cuối cùng của ông T4, 

đồng thời, ngày chết của ông T4 được xác định là ngày kế tiếp của ngày sau 05 năm kể 

từ ngày ông T4 biệt tích, được xác định là ngày 15/4/2002. 

[3] Về lệ phí: Bà Võ Thị Minh T1 được miễn lệ phí sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, khoản 

2 Điều 367, Điều 371 và Điều 372 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 68, Điều 71 và Điều 72 Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Võ Thị Minh T1 đối 

với ông Võ Minh Z và ông Võ Minh T4. 

1.1. Tuyên bố ông Võ Minh Z, sinh ngày 22/12/1961, nơi cư trú cuối cùng 48/18 

Đường C, Phường D, quận O, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. 

Ngày chết của ông Võ Minh Z được xác định là ngày 05/02/2009. 

1.2. Tuyên bố ông Võ Minh T4, sinh ngày 01/01/1968, nơi cư trú cuối cùng 48/18 

Đường C, Phường D, quận O, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết. 

Ngày chết của ông Võ Minh T4 được xác định là ngày 15/4/2002. 

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố ông Võ Minh Z, ông Võ Minh T4 là đã chết 

có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của 

người đó được giải quyết như đối với người đã chết. 

Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối 

với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

thừa kế. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Võ Thị Minh T1 được miễn lệ phí 

theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự không có mặt tại phiên họp có 

quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 

hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền 
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kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận:  
- VKSND Q.Phú Nhuận; 
- Chi cục THADS Q.Phú Nhuận; 
- Các đương sự; 
- Lưu VP, hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Nguyễn Thị Út 
 

 
 
 
 


